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MỞ ĐẦU

Luật Viễn thông được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành viễn thông nói riêng. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật về viễn thông ở nước ta, đặc biệt là trước xu thế toàn cầu hóa. Sau 5 năm áp dụng, Luật Viễn thông và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đã thúc đẩy cạnh tranh, phát triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, phát triển thị trường viễn thông với đa dạng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 

Báo cáo sơ kết đánh giá thi hành Luật Viễn thông được xây dựng nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thi hành Luật Viễn thông và là cơ sở để hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác thực thi quản lý trong lĩnh vực viễn thông. 
PHẦN I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT VIỄN THÔNG
1. Ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết và văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành


Để bảo đảm Luật Viễn thông đi vào thực tiễn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng hướng dẫn thực thi Luật như:


- Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


- Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;


- Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;


Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (11 văn bản) trong đó: 


- Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;

- Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet;

- Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/1/2014 Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

- Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012
Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

- Quyết định số 55/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối; 


- Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn bản cấp Bộ là các Quyết định (14 văn bản), Thông tư và Thông tư liên tịch (26 văn bản) đã được ban hành kịp thời, đáp ứng hiệu quả quản lý Nhà nước theo đúng chính sách và góp phần đạt mục tiêu khi xây dựng Luật Viễn thông: (i) Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; (ii) Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông; (iii) Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phân định rõ hoạt động viễn thông công ích và kinh doanh viễn thông; thúc đẩy việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học; (iv) Tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; (v) Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực viễn thông đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, kinh doanh hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông; (vi) Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(Danh mục các VBQPPL đã ban hành chi tiết trong Phụ lục 1). 
2. Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ viễn thông

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về viễn thông giữ vị trí quan trọng trong nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động, tích cực và thường xuyên tiến hành nhiều hoạt động để triển khai công tác này. Từ năm 2012 đến nay, Bộ đã thực hiện phổ biến 04 nội dung văn bản Luật và Nghị định cùng các văn bản mới ban hành hàng năm liên quan đến các lĩnh vực quản lý viễn thông gồm có giá cước khuyến mại, cơ sở hạ tầng và kết nối, cấp phép viễn thông và Internet, chất lượng thiết bị và dịch vụ viễn thông, tài nguyên viễn thông (27 văn bản). Hình thức phổ biến có thể được thực hiện thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tiếp, hội nghị trực tuyến qua cầu truyền hình, giải đáp thắc mắc bằng văn bản, tổ chức hội nghị giao ban với các Sở Thông tin và Truyền thông và với các doanh nghiệp viễn thông. Trong thời gian qua, Bộ đã tổ chức 60 đợt phổ biến văn bản QPPL với gần 7500 người được thụ hưởng, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn nâng cao hiệu quả phổ biến.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Sở trong việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn đã giúp Bộ kịp thời nắm bắt, hiểu rõ bản chất của nhiều vấn đề phát triển ở địa phương, làm cơ sở trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về viễn thông, Internet phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, giúp cho công tác xây dựng cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó, Bộ còn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, báo cáo viên pháp luật kết hợp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông cho tất cả các Sở Thông tin và Truyền thông tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật có trình độ tại các Sở để có thể chủ động thực hiện công tác phổ biến tại địa phương.


Về công tác tập huấn, Bộ cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn nhằm phổ biến các văn bản mới và nâng cao trình độ của các cán bộ trong Bộ. Đối với các cam kết quốc tế trong lĩnh vực viễn thông như WTO, TPP, các Hiệp định thương mại tự do FTA, Bộ đã triển khai nghiên cứu và tổ chức hội thảo phổ biến các định hướng và các nội dung quan trọng của cam kết, ví dụ như các nội dung nâng cao cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, yêu cầu triển khai trung tâm chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao… 
3. Thành lập cơ quan quản lý viễn thông

Thực hiện quy định tại Điều 10 Luật Viễn thông về cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 thành lập Cục Viễn thông. Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước. Cục Viễn thông có các đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp là các Trung tâm ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.


Cục Viễn thông được thành lập đã tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, phân định rõ hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật với cơ quan hoạch định chính sách. Cục Viễn thông thực thi quản lý việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp viễn thông, quản lý phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối viễn thông, phân bổ kho số viễn thông, các quy định về giá cước, khuyến mại, chất lượng dịch vụ viễn thông; chủ trì giải quyết các vụ việc cạnh tranh, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, các dịch vụ viễn thông,… nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông để mang các dịch vụ viễn thông đến người sử dụng với chất lượng cao, giá cước phù hợp; duy trì và phát triển dịch vụ viễn thông công ích đến mọi vùng miền trên cả nước.
PHẦN II: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHỮNG MỤC TIÊU,              CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG
1. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kinh doanh viễn thông, đặc biệt là đối với lĩnh vực thiết lập hạ tầng mạng


Luật ra đời đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông, triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng hiện đại với các công nghệ tiên tiến như 3G, 4G,.., đa dạng hóa dịch vụ viễn thông phù hợp xu thế hội tụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xoá khoảng cách số giữa các vùng miền, đặc biệt đối với một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phù hợp với các chính sách của Đảng và Nhà nước.


Các quy định mới của luật đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp đa dịch vụ trên một hạ tầng mạng viễn thông, tận dụng tối đa khả năng hạ tầng mạng ứng dụng các công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu hội tụ dịch vụ. Việc cho phép cung cấp đa dạng (hội tụ các loại hình dịch vụ giữa viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình) trên một hạ tầng mạng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông, nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. 


Đến nay, số lượng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng ngày càng nhiều. Tính đến năm 2015, tổng số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng có 26 doanh nghiệp (trong đó phạm vi toàn quốc có 15 doanh nghiệp; phạm vi khu vực có 06 doanh nghiệp; phạm vi 1 tỉnh/thành phố có 05 doanh nghiệp) và tổng số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có 72 doanh nghiệp. 


Tính tới năm 2015, Việt Nam có 05 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông di động là VNPT-VinaPhone, MobiFone, Viettel, Vietnamobile và Gtel mobile, trong đó có 04 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ 3G là VNPT-VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile. Tính đến tháng 10/2015, tổng số thuê bao di động (2G, 3G) phát sinh lưu lượng là 120.607.276 thuê bao (trong đó VNPT-Vinaphone 13,10%, MobiFone 27,89%, Viettel 51,11%, Vietnamobile 2,92%, Gtel Mobile 4,98%) và tổng số thuê bao 3G phát sinh lưu lượng là 36.283.074 thuê bao (trong đó VNPT-Vinaphone 29,43%, MobiFone 16,12%, Viettel 50,90%, Vietnamobile 3,55%).


Đối với thị trường Internet, hiện nay có 38 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ Internet, trong đó có 18 doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng. Tính đến tháng 10/2015, tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định là 7.303.648 thuê bao (trong đó VNPT 49,13%, FPT 21,23 %, Viettel 22,11%, SCTV 3,86%, CMC 2,02%) và tổng băng thông kết nối Internet quốc tế là 1.431 Gbps, tổng băng thông kết nối Internet trong nước là 905 Gbps.


 (Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép dịch vụ viễn thông và dịch vụ Internet chi tiết trong Phụ lục 2). 
2. Bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động viễn thông


Song song với việc mở cửa thị trường cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh viễn thông, kể cả việc thiết lập hạ tầng mạng, Luật Viễn thông đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giữ vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động viễn thông. Đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước, Bộ đã có quy định danh mục các doanh nghiệp hạ tầng mạng viễn thông mà nhà nước nắm quyền kiểm soát, nắm cổ phần chi phối đảm bảo cho hạ tầng viễn thông, thị trường dịch vụ viễn thông phát triển bền vững theo đúng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành viễn thông của nhà nước.


Để đảm bảo thành công hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi Luật Viễn thông, Cục Viễn thông là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thứ 159 được thành lập trong tổng số 192 quốc gia tham gia Liên minh Viễn thông thế giới (ITU). Việc ra đời Cục viễn thông đã đánh dấu một bước tiến mới của sự phát triển viễn thông Việt nam, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động viễn thông, phân định rõ hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật với cơ quan hoạch định chính sách đảm bảo phát triển bền vững hạ tầng và thị trường viễn thông. Hoạt động thực thi quản lý của Cục Viễn thông đã góp phần minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về viễn thông, giúp duy trì và thúc đẩy sự phát triển của thị trường viễn thông trong thời gian qua.
3. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động quản lý viễn thông


Các điều kiện về cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và không có hạ tầng mạng được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch và có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Các nội dung quy định của Thông tư đã hướng dẫn đầy đủ các điều kiện (hồ sơ) và quy trình thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp phép ngày càng được cải thiện, các thủ tục hành chính giảm dần đồng thời công tác hậu kiểm sau cấp phép được tăng cường. Đối với các doanh nghiệp thiết lập hạ tầng mạng, việc cần thực hiện các cam kết triển khai mạng lưới và việc cấp phép triển khai mạng viễn thông sẽ được hậu kiểm theo các cam kết đầu tư của doanh nghiệp. Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, các quy định cũng được đưa ra cụ thể, phù hợp với các cam kết quốc tế, do đó, các nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư trực tiếp và gián tiếp, các thủ tục về đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư theo quy mô vốn đầu tư theo Điều 5, Nghị định 25. 

Đối với công tác quản lý giá cước dịch vụ viễn thông, Nhà nước chỉ ban hành giá cước, khung giá cước dịch vụ viễn thông công ích, giá cước kết nối để đảm bảo duy trì và thúc đẩy phát triển cạnh tranh. Các doanh nghiệp viễn thông tự quy định giá cước dịch vụ viễn thông (thông báo giá cước), riêng doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường trước khi ban hành và áp dụng giá cước dịch vụ viễn thông thống lĩnh thị trường có trách nhiệm đăng ký giá cước với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (đăng ký giá cước). Việc thực thi này đã giúp cho doanh nghiệp chủ động cung cấp đa dạng dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt và cạnh tranh cho người sử dụng dịch vụ đồng thời cơ quan quản lý viễn thông vẫn quản lý được mức độ cạnh tranh trên thị trường thông qua việc quản lý các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.

 
Việc thực hiện xây dựng các quy định cụ thể về quy chuẩn viễn thông và hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ cho phép các doanh nghiệp tự công bố chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sử dụng thông qua hợp đồng với người sử dụng. 

Ngày 08/9/2015, thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện do Cục Viễn thông thực hiện chính thức tham gia kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia hướng đến triển khai thiết lập và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, công cụ thuận lợi hóa thương mại và góp phần đưa ASEAN trở thành một cơ sở sản xuất và một thị trường chung. Đây cũng là thủ tục đầu tiên của Bộ Thông tin và Truyền thông được triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, góp phần giảm thiểu thời gian và công sức của doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ, giảm thiểu tối đa chứng từ giấy, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hoá thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.

Có thể thấy, với việc ra đời Luật Viễn thông, việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong công tác thực thi quản lý viễn thông đã giúp doanh nghiệp được chủ động, kịp thời nắm bắt thời cơ trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời, việc Nhà nước đưa ra quy định về việc các doanh nghiệp tự quản lý, tự chịu trách nhiệm và Nhà nước chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp giúp đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và kịp thời trong công tác quản lý nhà nước. 
4. Áp dụng cơ chế thị trường trong quản lý tài nguyên viễn thông

Luật Viễn thông quy định việc phân bổ tài nguyên viễn thông sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua các hình thức thi tuyển, đấu giá. Việc quy định đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ đã nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông. Đặc biệt việc tổ chức thành công thi tuyển cấp phép triển khai mạng di động mặt đất băng rộng (3G) là một kinh nghiệm giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước lựa chọn được doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất yêu cầu về vùng phủ sóng, về chất lượng dịch vụ và về hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông bao gồm cả hạ tầng mạng viễn thông tích cực và thụ động của doanh nghiệp. 


Hiện tại, dự kiến thực hiện đấu giá tần số vô tuyến điện cấp phép thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ 4G trong năm 2016 sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển mạng và dịch vụ băng rộng tốc độ cao, phù hợp lộ trình và xu thế phát triển viễn thông trên thế giới.
5. Bảo đảm môi trường kinh doanh viễn thông cạnh tranh công bằng, minh bạch, công khai


Luật Viễn thông cùng với Luật Cạnh tranh, ngoài các quy định về kỹ thuật, nghiệp vụ viễn thông, đã quy định cụ thể các nội dung về kinh doanh viễn thông bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông. Các quy định về điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và doanh nghiệp viễn thông không có hạ tầng mạng được quy định cụ thể và minh bạch theo quyền và nghĩa vụ của từng loại hình doanh nghiệp. Các hoạt động viễn thông được quản lý theo nguyên tắc thúc đẩy cạnh tranh phát triển thị trường dịch vụ viễn thông. Các công cụ quản lý chất lượng dịch vụ, đầu tư phát triển hạ tầng mạng và các công cụ xác định doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể cùng với việc quản lý giá thành dịch vụ, quản lý khuyến mại đã tạo ra một môi trường cạnh tranh phát triển viễn thông về mọi mặt, phần nào đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Quy định về tỷ lệ vốn hoặc cổ phần tối đa một tổ chức, cá nhân được quyền nắm giữ trong hai hoặc nhiều doanh nghiệp viễn thông khác nhau cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông cũng để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh viễn thông. Cụ thể: một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Việc quy định này cũng là cơ sở để tách Tổng công ty viễn thông Mobifone ra khỏi Tập đoàn VNPT, tạo một thị trường cạnh tranh công bằng, minh bạch hơn đối với hạ tầng thiết yếu, tài nguyên viễn thông và thị trường dịch vụ viễn thông.


Các quy định về quản lý bất đối xứng đối với các doanh nghiệp có sức mạnh đáng kể trên thị trường dịch vụ viễn thông (từ 30% thị phần trở lên), các quy định về giá cước dịch vụ viễn thông công ích, giá cước dịch vụ viễn thông bán lẻ và quản lý khuyến mại đã góp phần điều tiết thị trường viễn thông. Các quy định hạch toán riêng biệt đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản là công cụ quản lý cạnh tranh (tránh hành vi phi cạnh tranh bằng hình thức bù chéo dịch vụ viễn thông) đã được áp dụng. Ngoài ra, quy định về cước hòa mạng thuê bao di động cũng đã giúp tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông. 


Nguyên tắc kết nối viễn thông, các quy định về giá cước kết nối giữa các mạng đã được thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường và gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới. Hàng chục doanh nghiệp mới ra đời đã góp phần làm thị trường viễn thông cạnh tranh hơn và đa dạng thêm các dịch vụ viễn thông.

Các quy định về phương tiện thiết yếu cũng được xem xét quản lý để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trong việc tiếp cận khách hàng cung cấp dịch vụ viễn thông. Ngoài ra, việc quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và việc phối hợp với Cơ quan quản lý cạnh tranh chung đã giúp cho cơ quan quản lý viễn thông giải quyết các khiếu nại, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp được nhanh chóng, chính xác, công bằng và linh hoạt.

Bên cạnh đó, để thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc sắp xếp, đổi mới tổ chức và quản lý của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, từng bước phát triển, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Điển hình là việc thực hiện chia tách hai lĩnh vực bưu chính và viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã giúp doanh nghiệp có thể tập trung và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong từng lĩnh vực.

Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, tách Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và đến năm 2015, chuyển nguyên trạng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông còn tiếp tục tập trung chỉ đạo Công ty cổ phần Bưu chính viễn thông Sài gòn (SPT) và Công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu (GTEL Mobile) nghiên cứu triển khai và thực hiện việc hợp nhất 02 doanh nghiệp này.

6. Bảo đảm phổ cập dịch vụ viễn thông ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và thực hiện các nhiệm vụ công ích do nhà nước giao


Kế thừa các quy định của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông năm 2002 về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Luật Viễn thông đã tiếp tục thúc đẩy việc phổ cập các dịch vụ viễn thông đến mọi người dân trên cả nước nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng. Luật Viễn thông đã quy định cụ thể các chính sách, cơ chế nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ viễn thông thiết yếu đến mọi người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa do việc kinh doanh tại các địa bàn này không đủ bù đắp chi phí và phát sinh lợi nhuận theo cơ chế thị trường. Việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích gồm có: dịch vụ viễn thông phổ cập là dịch vụ viễn thông được cung cấp đến mọi người dân theo danh mục, điều kiện, chất lượng và giá cước do Nhà nước quy định; dịch vụ viễn thông bắt buộc là dịch vụ viễn thông được cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước để bảo đảm thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguồn thu, nội dung chi, nguyên tắc đóng góp, hỗ trợ tài chính của Quỹ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Ngày 24/07/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1168/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, quy định nguồn kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu sau: (i) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; (ii) Phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bảo đảm quyền truy nhập bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hộ gia đình, đồng thời, theo từng thời kỳ, ưu tiên hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và đầu thu truyền hình số của hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước; (iii) Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; cung cấp cho mọi người dân khả năng truy nhập miễn giá cước đến các dịch vụ viễn thông bắt buộc; (iv) Bảo đảm các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc khả năng sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng; (v) Bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

7. Bảo đảm việc quy hoạch, xây dựng và phát triển công trình viễn thông bền vững 


Đối với công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển công trình viễn thông, Luật Viễn thông đã đưa ra các quy định, định hướng nhằm bảo đảm sự phát triển phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ, dịch vụ cũng như hài hòa với các ngành, lĩnh vực có liên quan; bảo đảm cảnh quan môi trường đô thị cũng như an toàn cho người dân.


Thực hiện các quy định tại Luật Viễn thông, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành nhiều văn bản, quy định có liên quan, điển hình như: Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Chỉ thị 422/CT-TTg về tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông; Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương; Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT về việc quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;… Các văn bản này đã góp phần cụ thể hóa các định hướng trong Luật Viễn thông và đưa ra được các giải pháp, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, phát triển công trình viễn thông như:

· Đối với công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: Đã quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp tỉnh/thành phố trong việc lập, phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động năm năm một lần, có điều chỉnh bổ sung hằng năm và đưa nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có liên quan vào quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500 của địa phương. Căn cứ quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của UBND tỉnh/thành phố trên địa bàn, doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng có trách nhiệm xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của doanh nghiệp và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố phê duyệt;

· Đối với công tác cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn việc cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền các quy định không còn phù hợp của địa phương về quy hoạch, quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, chỉ đạo việc phối hợp liên ngành để doanh nghiệp sử dụng đất và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương trên cơ sở bảo đảm mỹ quan đô thị và phù hợp với quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

· Đối với công tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông: quy định trách nhiệm của chủ đầu tư về quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo đảm việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, quy định cụ thể và tổ chức thực hiện việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác tại địa phương.

· Để đảm bảo mỹ quan đô thị, khu dân cư trong phát triển hạ tầng mạng viễn thông: giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hạ ngầm và chỉnh trang đường cáp viễn thông tại địa phương. Việc hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp viễn thông được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông và xây dựng.


Thực hiện quy định tại Luật Viễn thông và các văn bản có liên quan (Nghị định 25/2011/NĐ-CP, Thông tư 14/2013/TT-BTTTT), đến tháng 12/2015, đã có 29 tỉnh/thành phố phê duyệt, ban hành quy hoạch của UBND tỉnh/thành phố (danh sách các tỉnh/thành phố chi tiết trong Phụ lục 03) và 01 tỉnh/thành phố (Phú Thọ) đã phê duyệt, ban hành quy hoạch của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Các tỉnh/thành phố còn lại đang khẩn trương xây dựng, ban hành quy hoạch trong năm 2016.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng viễn thông trong nước và kết nối quốc tế: hợp tác đầu tư xây dựng và mở rộng các tuyến cáp quang biển đi quốc tế như APG, AAE-1, ...; khai thác vệ tinh Vinasat1 và Vinasat2; mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng mạng 3G, nghiên cứu việc triển khai công nghệ vô tuyến băng rộng 3G/4G trên băng tần 900/1800MHz và triển khai thử nghiệm công nghệ LTE.

8. Bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông


Trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện việc quy định rõ các nội dung đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và cung cấp thông tin thuê bao và kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thông tin thuê bao chỉ được sử dụng cho các mục đích: (i) Phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; (ii) Phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thông; (iii) Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông,….


Doanh nghiệp viễn thông chỉ được ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông nếu đáp ứng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ nhưng không chấm dứt hoạt động phải bảo đảm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông các dịch vụ viễn thông thay thế, hoặc chuyển người sử dụng dịch vụ sang sử dụng dịch vụ viễn thông tương ứng của doanh nghiệp viễn thông khác, hoặc thỏa thuận bồi thường cho người sử dụng dịch vụ. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ do chấm dứt hoạt động, trong phương án tổ chức lại hoặc phương án phá sản, giải thể doanh nghiệp phải có biện pháp bảo đảm tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng. 

Việc thực thi các quy định nêu trên đã giúp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông, giúp nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

9. Quản lý chất lượng thiết bị viễn thông

Việc thực hiện quản lý thiết bị viễn thông được thực hiện theo hệ thống quy chuẩn viễn thông và tần số vô tuyến điện, bao gồm: Thiết bị đầu cuối; Thiết bị mạng; Chất lượng phát xạ của thiết bị vô tuyến điện; An toàn bức xạ vô tuyến điện của thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, đài vô tuyến điện; An toàn tương thích điện từ của thiết bị vô tuyến điện, thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện và thiết bị điện, điện tử.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện quản lý đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị, mạng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên cơ sở Danh mục thiết bị viễn thông, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử có khả năng gây mất an toàn. Các thiết bị nằm trong danh mục này phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy đối với từng chủng loại thiết bị và sử dụng dấu hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thực hiện việc kiểm định thiết bị viễn thông, bao gồm đo kiểm, chứng nhận hoặc công bố sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật viễn thông của thiết bị viễn thông đã được lắp đặt trước khi đưa vào hoạt động theo Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trước khi đưa vào hoạt động, các thiết bị này phải được thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công bố sự phù hợp theo quy định. Bộ cũng thực hiện kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện đài vô tuyến điện thuộc Danh mục đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. 

Các nội dung về hoạt động đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và kiểm định thiết bị viễn thông đã được quy định cụ thể, đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thực hiện xã hội hóa hoạt động chứng nhận sự phù hợp thông qua việc chỉ định, thừa nhận các tổ chức chứng nhận sự phù hợp, các đơn vị đo kiểm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và tần số vô tuyến điện.
10. Quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông


Việc quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông được thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, các doanh nghiệp viễn thông tự công bố và có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng.

Đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, kết nối mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, trước khi đưa vào cung cấp, sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy theo quy định.


Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ đã được hiện đại hóa thông qua thực hiện đo kiểm tự động chất lượng dịch vụ viễn thông. Đây là cơ sở để có các cơ chế chính sách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, đặc biệt là chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng di động tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển xã hội thông tin của Nhà nước.

(Danh mục các sản phẩm, dịch vụ viễn thông cần quản lý chất lượng chi tiết trong Phụ lục 4).

11. Kiểm tra việc tuân thủ Luật Viễn thông

Việc ban hành Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện cho phép cụ thể hóa việc triển khai kiểm tra tuân thủ thực thi pháp luật trong lĩnh vực viễn thông.


Hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông đều xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Viễn thông của các doanh nghệp viễn thông. Đồng thời, Bộ cũng đang dự thảo Thông tư quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư này thay thế Thông tư 03/2010/TT-BTTTT ngày 14/01/2010).

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thực hiện kiểm tra các cam kết của doanh nghiệp về vùng phủ sóng, chất lượng mạng và dịch vụ, quản lý thuê bao trả trước, kết nối viễn thông, giá cước dịch vụ viễn thông, chương trình khuyến mãi dịch vụ viễn thông,...; tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng mạng lưới, thanh kiểm tra giải quyết tranh chấp trong kinh doanh viễn thông (ví dụ như giữa các doanh nghiệp hạ tầng mạng về kết nối); thanh kiểm tra việc thực hiện quản lý thuê bao trả trước, tin nhắn rác,…

Nhìn chung, công tác thanh kiểm tra chuyên ngành đã được thực hiện một cách nghiêm minh, công bằng, giúp cho thị trường viễn thông phát triển ổn định và bền vững.

12. Hợp tác quốc tế, đầu tư viễn thông


Tại thời điểm Việt Nam đàm phán để gia nhập tổ chức WTO, thị trường viễn thông đã mở cửa và xuất hiện một số hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài: công ty Beeline của Nga đầu tư vào Gtel, tập đoàn KT Hàn quốc đầu tư vào SPT, Tập đoàn Hutchinson đầu tư vào Vietnam Mobile. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài chưa hiệu quả, thị trường viễn thông chưa thực sự cạnh tranh mạnh mẽ, chủ yếu ba doanh nghiệp lớn trên thị trường vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Sắp tới, việc thực hiện thành công cổ phần hóa Tổng công ty Mobifone sẽ đưa thị trường viễn thông lên một mức cạnh tranh mới với sự đầu tư của các tập đoàn hàng đầu quốc tế vào thị trường viễn thông Việt Nam.


Ngành viễn thông chủ trương phát huy mọi nguồn nội lực của đất nước kết hợp với hợp tác quốc tế hiệu quả để mở rộng, phát triển thị trường, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh viễn thông, đặc biệt đối với lĩnh vực thiết lập hạ tầng mạng. Song song với việc khai thác tích cực thị trường trong nước, ngành viễn thông chủ động đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình đã được cam kết đa phương và song phương. Môi trường pháp lý, cơ chế chính sách thông thoáng, thị trường viễn thông cạnh tranh cao đã bước đầu tạo điều kiện cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet.


Một điểm nổi bật trong lĩnh vực viễn thông là các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam không những đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước mà còn chuyển hướng đầu tư ra nước ngoài và bước đầu gặt hái được không ít thành công. Cụ thể:

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tiến hành đầu tư ra thị trường nước ngoài tại 09 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân, gần gấp đôi số dân Việt Nam, bao gồm: Tại Châu Á có 03 nước là Lào, Cam-pu-chia và Đông Timor; tại Châu Mỹ có 02 nước là Hai-ti và Pê-ru; tại Châu Phi có 04 nước là Mô-dăm-bích, Ca-mơ-run, Tan-za-ni-a và Brundi, trong đó có 07 nước doanh nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh và 05 nước doanh nghiệp hoạt động có lãi.


- Tập đoàn VNPT đã từng bước triển khai hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư ra nước ngoài như góp vốn đầu tư vào Công ty ATH và Công ty ACASIA (đều có trụ sở chính tại Malaysia) để hỗ trợ VNPT trong việc phát triển kênh bán hàng dịch vụ viễn thông với các đối tác nước ngoài, đồng thời, thành lập các chi nhánh hoặc mở văn phòng đại diện của VNPT tại các nước như Hoa Kỳ, Campuchia, Myanmar, Lào, Singapore, Hồng Kông.


- Ngày 8/7/2015 vừa qua, FPT chính thức trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Myanmar cấp giấy phép triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông NFS. Với giấy phép trên, FPT có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông cố định nội địa và quốc tế; xây dựng, triển khai, bảo trì, cho thuê hạ tầng viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên nền hạ tầng mạng như truyền hình qua Internet (IPTV), trò chơi trực tuyến (Game Online), báo điện tử (e-News), thương mại điện tử (e-Commerce), tên miền (Domain), lưu trữ website chuyên biệt (Hosting),.... FPT Myanmar có 60 nhân viên, trong đó 35 nhân viên là người bản địa. Năm 2014, FPT Myanmar ghi nhận doanh thu đạt 13,5 triệu USD.


Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tổ chức tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông, Internet, tham dự các triển lãm công nghệ, hội nghị cấp cao, hội thảo chuyên đề, các diễn đàn, các nhóm công tác do ITU, APT, APEC TEL, ASEAN, ICANN, IGF… tổ chức cũng như các khóa đào tạo quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và đóng góp cho hoạt động viễn thông quốc tế trong Liên minh Viễn thông Quốc tế nhằm tiếp nhận các định hướng phát triển, xu thế phát triển viễn thông trên toàn cầu để chuẩn bị cho sự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam.

 
Các nội dung cam kết TPP về viễn thông cũng giúp cho Việt Nam bước thêm một bước trong cải cách thủ tục hành chính trên nguyên tắc mở cửa hơn nữa thị trường viễn thông, thu hút đầu tư tài chính và công nghệ tiên tiến vào thị trường viễn thông Việt Nam. Các nội dung cam kết được xây dựng theo nguyên tắc chọn bỏ cũng thể hiện việc chuyển mạnh sang hậu kiểm trong lĩnh vực viễn thông.
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được


Luật Viễn thông được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành viễn thông nói riêng. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật về viễn thông ở nước ta, đặc biệt là trước xu thế toàn cầu hóa. Ngay sau khi được ban hành, Luật Viễn thông đã tác động trực tiếp, tích cực đến sự phát triển nhanh, bền vững cơ sở hạ tầng và dịch vụ viễn thông; đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy cạnh tranh, từng bước hoàn thiện thị trường viễn thông Việt Nam phát triển lành mạnh, bình đẳng và hội nhập quốc tế; mang lại ngày càng nhiều lợi ích hợp pháp hơn cho người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; nâng cao và khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông; tăng thu cho ngân sách nhà nước; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về viễn thông trong điều kiện hội tụ của công nghệ và dịch vụ.

Có thể khẳng định, sau 5 năm áp dụng, Luật Viễn thông đã góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thông ở nước ta. Qua thực tiễn thi hành, hệ thống luật pháp về viễn thông đã phát huy vai trò to lớn trong việc phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đạt được các mục tiêu đề ra khi xây dựng Luật: (i) Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững cơ sở hạ tầng và dịch vụ viễn thông;  (ii) Thúc đẩy cạnh tranh, từng bước hoàn thiện thị trường viễn thông Việt Nam lành mạnh, bình đẳng và hội nhập kinh tế quốc tế; (iii) Bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, đáp ứng ngày càng nhiều các lợi ích hợp pháp cho người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; (iv) Nâng cao và khai thác hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông, tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

2. Hạn chế, bất cập

Qua 5 năm triển khai Luật Viễn thông, công tác thực thi quản lý viễn thông vẫn còn một số hạn chế và bất cập, cụ thể:

- Chưa ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định để làm cơ sở cho công tác thực thi;
- Xu thế phát triển hội tụ công nghệ ngày càng sâu rộng nên các đặc thù của công nghệ thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình, viễn thông, Internet ngày càng xóa đi các ranh giới cụ thể. Tính đồng bộ trong việc ban hành các văn bản vẫn còn bất cập giữa các lĩnh vực quản lý;
- Công tác thực thi quản lý thị trường chưa theo kịp được tốc độ và xu thế phát triển nhanh chóng của thị trường viễn thông, Internet. Xu thế phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng tốc độ cao đã kết nối mọi thành phần cấu thành một hệ sinh thái mạng băng rộng. Hệ sinh thái này hoạt động tương tác và mang tính toàn cầu nên đòi hỏi sự thực thi quản lý thị trường viễn thông theo Luật cần phải hoàn thiện hơn, đặc biệt các nội dung hướng dẫn Luật cần mang tính thực thi cao hơn nữa.
- Các thủ tục hành chính cũng cần xem xét rút gọn để các doanh nghiệp được tiếp cận và triển khai kịp thời các cơ hội kinh doanh. Các điều kiện tiếp cận thị trường hiện còn mang tính chung chung, chưa cụ thể và chưa hoàn toàn chuyển sang cơ chế hậu kiểm. 

3. Nguyên nhân 


a. Nguyên nhân khách quan


- Nhân lực của cơ quan quản lý viễn thông - Cục Viễn thông - còn mỏng, một số nội dung công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phức tạp, chưa thực hiện được đúng tiến độ;

- Một số Luật chung mới ban hành năm 2014 (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp) yêu cầu việc triển khai Luật Viễn thông, Nghị định 25/2011/NĐ-CP cần được bổ sung và sửa đổi để phù hợp và đồng bộ trong hệ thống Luật.

- Xu thế phát triển công nghệ hiện nay rất nhanh, thời gian tồn tại một công nghệ ngày càng ngắn và nhanh chóng được thay đổi bởi công nghệ mới cập nhật hơn. Môi trường kết nối Internet băng rộng toàn cầu cho phép tạo ra môi trường sinh thái tự do giữa các doanh nghiệp, người sử dụng, dịch vụ ứng dụng ICT trên phạm vi toàn cầu nên các quy định khung pháp lý cần phải xem xét, thay đổi, bổ sung để phù hợp với xu thế phát triển.


b. Nguyên nhân chủ quan

- Việc tiếp cận các cách thức quản lý viễn thông, mô hình quản lý viễn thông trong hội tụ công nghệ từ chỗ xác định thị trường liên quan, các mục tiêu thúc đẩy cạnh tranh, các công cụ nhận biết và quản lý cạnh tranh, việc giám sát quản lý chất lượng dịch vụ,… còn hạn chế. Các hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, công bằng và mềm dẻo trong quản lý, nhiều nội dung văn bản chưa kịp ban hành hoặc ban hành không kịp với tiến độ và còn nhiều lúng túng trong thực thi quản lý viễn thông.

- Các mục tiêu quản lý thị trường viễn thông phát triển bền vững vẫn chưa được cụ thể hóa dẫn đến khó triển khai cùng một lúc tất cả các mục tiêu trong khi thị trường viễn thông chuyển dịch từng giờ, từng ngày,… Một số nội dung quản lý mang tính xử lý hiện tượng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tế.

- Việc phối hợp với các đơn vị liên quan còn gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như khó khăn trong việc triển khai quy định về hạ tầng viễn thông thụ động, khó khăn trong việc đồng bộ triển khai hạ tầng viễn thông với các hạ tầng kinh tế khác, khó khăn trong việc phối hợp quản lý cạnh tranh, thị trường,.. Các nội dung quy định chưa đáp ứng được yều cầu chung một cách đồng bộ và tổng thể.


- Công tác tuyên truyền giải thích cho người dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và Internet còn hạn chế, cần được tăng cường. 
4. Kiến nghị 


Qua đánh giá công tác thi hành Luật Viễn thông sau 5 năm kể từ khi ban hành, có thể thấy Luật Viễn thông được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng quản lý về viễn thông trong suốt thời gian qua. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù một số Luật chung đã được điều chỉnh, sửa đổi nhưng những quy định trong Luật Viễn thông vẫn phù hợp, tương thích với hệ thống pháp luật chung và phù hợp với xu thế quản lý viễn thông trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, xuất phát từ những hạn chế, bất cập nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị trong thời gian tới:


- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông và bổ sung, sửa đổi các văn bản dưới Luật cho phù hợp với các luật chung và phù hợp với yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ;


- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thực thi quản lý viễn thông để các quy định của Luật đi sâu vào cuộc sống và gắn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp và người dân, đồng thời, thực hiện được các mục tiêu quản lý Nhà nước đặt ra.

KẾT LUẬN


Luật Viễn thông ra đời đánh một dấu mốc quan trọng trong công tác quản lý thực thi hoạt động viễn thông, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thị trường viễn thông phát triển một cách mạnh mẽ. Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đạt được các kết quả cụ thể và thực hiện được những mục tiêu đã đề ra trong quá trình dự thảo, xây dựng Luật Viễn thông. 

Luật Viễn thông ra đời góp phần phát huy hiệu quả của công tác thực thi pháp luật cũng như phát triển thị trường viễn thông trong nước, hình thành doanh nghiệp viễn thông mạnh, vươn ra tầm quốc tế. Các nội dung quy định của Luật đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh viễn thông được bảo đảm lành mạnh và theo đúng quy hoạch chiến lược phát triển viễn thông Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật Viễn thông cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thông qua chương trình viễn thông công ích; thúc đẩy việc ứng dụng băng rộng/Internet trong mọi lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 


Có thể thấy, ngành viễn thông đã có nhiều bước tiến trong 5 năm vừa qua kể từ khi Luật Viễn thông ra đời, đóng góp rất lớn vào sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung. Tuy nhiên, để phù hợp với xu thế phát triển viễn thông trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo tính thực thi và tính kịp thời trong công tác quản lý viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục xem xét, nghiên cứu và cụ thể hóa các nội dung, công cụ, phương pháp quản lý phát triển thị trường dịch vụ viễn thông nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT               ĐÃ BAN HÀNH
Bảng 1: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	STT
	Số văn bản
	Tên văn bản

	1
	1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015
	Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

	2
	38/2014/QĐ-TTg
ngày 1/7/2014
	Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

	3
	11/2014/QĐ-TTg ngày 27/1/2014
	Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

	4
	1671/QĐ-TTg
ngày 8/11/2012
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát dóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

	5
	45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012
	Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

	6
	32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

	7
	55/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011
	Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối 

	8
	35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông


Bảng 2: Thông tư

	STT
	Số văn bản
	Tên văn bản

	1
	33/2015/TT-BTTTT
ngày 05/11/2015
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz"

	2
	32/2015/TT-BTTTT
ngày 05/11/2015
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz"

	3
	30/2015/TT-BTTTT 
ngày 20/10/2015
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây"

	4
	29/2015/TT-BTTTT
ngày 20/10/2015
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz”

	5
	25/2015/TT-BTTTT
ngày 9/9/2015
	Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

	6
	24/2015/TT-BTTTT
ngày 18/8/2015
	 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

	7
	23/2015/TT-BTTTT
ngày 17/8/2015
	 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD”

	8
	22/2015/TT-BTTTT
ngày 17/8/2015
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM”

	9
	14/2015/TT-BTTTT
ngày 15/6/2015
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz"

	10
	15/2015/TT-BTTTT
ngày 15/6/2015
	Sửa đổi một số quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng

	11
	12/2015/TT-BTTTT
ngày 29/5/2015
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện"

	12
	04/2015/TT-BTTTT
ngày 10/3/2015
	Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

	13
	 28/2014/TT-BTTTT
ngày 30/12/2014
	Thông tư Quy định định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

	14
	22 /2014/TT-BTTTT
ngày 22/12/2015
	Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

	15
	18/2014/TT-BTTTT
ngày 26/11/2014
	Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

	16
	14/2014/TT-BTTTT
ngày 14/11/2015
	Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao"

	17
	 09/2015/TT-BTTTT
ngày 24/4/2014
	Thông tư quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

	18
	10/2015/TT-BTTTT
ngày 24/4/2014
	Thông tư quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400)

	19
	08/2015/TT-BTTTT
ngày 25/3/2014
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao.

	20
	07/2015/TT-BTTTT 
ngày 24/3/2015
	Thông tư quy định về kết nối viễn thông

	21
	12/2014/TT-BTTTT ngày 2/10/2014
	ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

	22
	11/2014/TT-BTTTT
ngày 05/9/2014
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

	23
	10/2014/TT-BTTTT ngày 28/8/2014
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

	24
	08/2014/TT-BTTTT ngày 30/7/2014
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định

	25
	07/2014/TT-BTTTT ngày 25/7/2014
	uy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

	26
	05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014
	Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

	27
	21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013
	Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

	28
	16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013
	Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	29
	15/2013/TT-BTTTT ngày 01/07/2013
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT 

	30
	14/2013/TT-BTTTT ngày 01/07/2013
	Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương

	31
	11/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013
	Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch

	32
	08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013
	Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

	33
	02/2013/TT-BTTTT ngày 22/02/2013
	Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

	34
	20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2012
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	35
	19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012
	Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra 
của cơ quan

	36
	18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012
	Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng 

	37
	16/2012/TT-BTTTT ngày 30/10/2012
	Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông

	38
	17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012
	Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

	39
	14/2012/TT-BTTTT ngày 12/10/2012
	Quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất

	40
	10/2012/TT-BTTTT ngày 10/07/2012
	Ban hành danh mục viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

	41
	05/2012/TT-BTTTT ngày 18/05/2012
	Phân loại các dịch vụ viễn thông

	42
	04/2012/TT-BTTTT ngày 13/04/2012
	Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

	43
	35/2011/TT-BTTTT ngày 06/12/2011
	Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin

	44
	29/2011/TT-BTTTT này 26/10/2011
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: TẦN SỐ

	45
	27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011
	Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

	46
	26/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: TẦN SỐ

	47
	22/2011/TT-BTTTT ngày 02/08/2011
	Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt

	48
	18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011
	Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

	49
	17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011
	Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

	50
	16/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011
	Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

	51
	10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: TẦN SỐ

	52
	11/2011/TT-BTTTT ngày 26/5/2011
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông:
1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet ADSL. Ký hiệu: QCVN 34: 2011/BTTTT
2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
Ký hiệu: QCVN 35: 2011/BTTTT
3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
Ký hiệu: QCVN 36: 2011/BTTTT

	53
	30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011
	Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

	54
	31/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011
	Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT & TT bắt buộc phải công bố hợp quy

	55
	32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011
	Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT & TT bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

	56
	 
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

	57
	14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011
	Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

	58
	05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011
	Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

	59
	11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010
	Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động


Bảng 3: Thông tư liên tịch

	STT
	Số văn bản
	Tên văn bản

	1
	21/2015/TTLT-BTTTT-BTC
ngày 21/7/2015
	Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

	2
	14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013
	Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương

	3
	23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013
	Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

	4
	12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013
	Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

	5
	11/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013
	Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch 

	6
	30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011
	Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

	7
	02/2014/TT-BTTTT ngày 10/3/2014
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	8
	05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

	9
	21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013
	Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp, đường ống được lắp đặt vào công trình kỹ thuật sử dụng chung

	10
	210/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 30/12/2013
	Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

	11
	20/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011
	Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


PHỤ LỤC 2. DANH MỤC GIẤY PHÉP VIỄN THÔNG ĐÃ CẤP                      ĐẾN NĂM 2015
 Bảng 1: Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
	STT
	Doanh nghiệp
	Loại giấy phép
	Số giấy phép
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	

	1
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
	Thiết lập mạng và khai thác dịch vụ điện thoại di động Vinaphone
	279/GP-CSBĐ
	19/06/1996
	không ghi
	 

	
	
	Kinh doanh dịch vụ thông tin VSAT
	377/GP-CSBĐ
	21/08/1996
	không ghi
	 

	
	
	Giấy phép mở dịch vụ điện thoại di động GSM trả tiền trước
	394/1999/GP-TCBĐ
	14/06/1999
	không ghi
	 

	
	
	Mở dịch vụ chuyển tiếp khung Frame Relay
	299/2000/GP-TCBĐ
	29/02/2000
	không ghi
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông mạch vòng vô tuyến cố định CDMA-WLL
	609/2000/GP-TCBĐ
	21/07/2000
	21/07/2015
	 

	
	
	Cung cấp dịch vụ ISDN
	937/2001/GP-TCBĐ
	12/11/2001
	30/11/2011
	 

	
	
	VoIP quốc tế
	496/2001/GP-TCBĐ
	22/06/2001
	30/06/2011
	 

	
	
	VoIP đường dài trong nước
	495/2001/GP-TCBĐ
	22/06/2001
	30/06/2011
	 

	
	
	Đường dài trong nước
	529/GP-BTTTT
	23/4/2009
	23/4/2024
	 

	
	
	Điện thoại quốc tế
	530/GP-BTTTT
	23/4/2009
	23/4/2024
	 

	
	
	CĐ nội hạt
	528/GP-BTTTT
	23/4/2009
	23/4/2024
	 

	
	
	Mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000
	1119/GP-BTTTT
	15/9/2009
	15/9/2024
	 

	2
	Công ty Thông tin di động VMS - VNPT
	Mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000
	1118/GP-BTTT
	15/9/2009
	15/9/2024
	 

	
	
	Di động mặt đất
	431/2000/GP-TCBĐ
	16/05/2000
	15/05/2015
	 

	3
	Công ty Cổ phần viễn thông di động G-tel Mobile
	VoIP đường dài trong nước và quốc tế
	599/GP-BTTTT
	14/04/2008
	14/04/2018
	 

	
	
	Mạng viễn thông CĐ mặt đất
	343/GP-BTTTT
	26/3/2009
	16/3/2024
	 

	
	
	cung cấp dịch vụ viễn thông đường dài trong nước
	542/GP-BTTTT
	16/4/2010
	16/4/2025
	 

	
	
	Di động mặt đất
	1328/GP-BTTTT
	5/9/2008
	5/9/2023
	 

	4
	Công ty Cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom)
	VoIP đường dài trong nước và quốc tế
	545/GP-BTTTT
	7/4/2008
	7/4/2018
	 

	
	
	Cố định nội hạt
	1136/GP-BBCVT
	14/12/2006
	14/12/2021
	 

	
	
	Cố định đường dài trong nước
	254/GP-BTTTT
	10/10/2007
	10/10/2022
	 

	
	
	Cố định quốc tế
	255/GP-BTTTT
	10/10/2007
	10/10/2022
	 

	5
	Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (HANOI TELECOM)
	Cố định nội hạt, thuê kênh nội hạt
	84/2003/GP-BBCVT
	28/04/2003
	28/04/2018
	 

	
	
	Di động mặt đất
	951/GP-BTTTT
	30/06/2008
	30/06/2023
	 

	
	
	Cố định nội hạt
	53/GP-BBCVT
	15/01/2007
	15/01/2022
	 

	
	
	Cố định đường dài trong nước
	54/GP-BBCVT
	15/01/2007
	15/01/2022
	 

	
	
	Thiết lập mạng và CC dịch vụ Cố định quốc tế
	55/GP-BBCVT
	15/01/2007
	15/01/2022
	 

	
	
	Cung cấp dịch vụ VT VoIP quốc tế
	71/2003/GP-BBCVT
	18/04/2003
	18/04/2013
	 

	
	
	Mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000
	1115/GP-BTTTT
	15/9/2009
	15/9/2024
	 

	
	
	VoIP đường dài trong nước
	76/2003/GP-BBCVT
	23/04/2003
	23/04/2013
	 

	6
	Công ty thông tin điện tử Hàng hải (Vishipel)
	Thiết lập mạng viễn thông duyên hải và cung cấp dịch vụ vô tuyến điện bờ- tàu và tàu-bờ
	723/2000/GP-TCBĐ
	16/08/2000
	16/08/2020
	 

	
	
	Thiết lập đài vệ tinh mặt đất và cung cấp dịch vụ truy nhập hệ thống vệ tinh INMARSAT
	724/2000/GP-TCBĐ
	16/08/2000
	16/08/2020
	 

	
	
	Cung cấp dịch vụ vệ tinh INMARSAT
	725/2000/GP-TCBĐ
	16/08/2000
	16/08/2020
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VoIP quốc tế
	87/2003/GP-BBCVT
	28/04/2003
	28/04/2013
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước
	88/2003/GP-BBCVT
	28/04/2003
	28/04/2013
	 

	
	
	Thiết lập trạm vệ tinh mặt đất tại Hà Nội, tp HCM để cung cấp dịch vụ VoIP
	11/2004/GP-BBCVT
	27/02/2004
	28/04/2013
	 

	
	
	Cố định vệ tinh VSAT
	75/GP-BBCVT
	23/01/2007
	23/01/2022
	 

	7
	Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ nhắn tin
	110/1998/GP-TCBĐ
	24/01/1998
	31/01/2018
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Di động mặt đất
	111/1998/GP-TCBĐ
	24/01/1998
	31/01/2018
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Điện thoại trung kế vô tuyến
	112/1998/GP-TCBĐ
	24/01/1998
	31/01/2018
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Điện thoại công cộng PSTN
	113/1998/GP-TCBĐ
	24/01/1998
	31/01/2018
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước
	493/2001/GP-TCBĐ
	22/06/2001
	30/06/2011
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VoIP quốc tế
	494/2001/GP-TCBĐ
	22/06/2001
	30/06/2011
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Thuê kênh riêng
	891/2001/GP-TCBĐ
	26/10/2001
	26/10/2016
	 

	
	
	Mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000
	1116/GP-BTTT
	15/9/2009
	15/9/2024
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Cố định vệ tinh VSAT
	965/GP-BBCVT
	26/11/2004
	26/11/2019
	 

	8
	Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam (VTC)
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Cố định quốc tế
	252/GP-BTTTT
	10/10/2007
	10/10/2022
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Cố định đường dài trong nước
	253/GP-BTTTT
	10/10/2006
	10/10/2022
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Cố định nội hạt
	47/GP-BBCVT
	15/01/2007
	15/01/2022
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước
	48/GP-BBCVT
	15/01/2007
	15/01/2017
	 

	
	
	Mạng di động ảo
	586/GP-BTTTT
	14/6/2010
	14/6/2025
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VoIP quốc tế
	49/GP-BBCVT
	15/01/2007
	15/01/2017
	 

	9
	Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Truyền dẫn quốc tế và  cung cấp dịch vụ thuê kênh quốc tế
	64/GP-BTTTT
	15/1/2009
	15/1/2024
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Đường dài trong nước, thuê kênh đường dài trong nước
	65/GP-BTTTT
	15/1/2009
	15/1/2024
	 

	
	
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt
	63/GP-BTTTT
	15/1/2009
	15/1/2024
	 

	
	
	VoIP đường dài trong nước và quốc tế
	1315/GP-BTTTT
	3/9/2008
	29/09/2018
	 

	
	
	Mạng di động ảo
	1132/Gp-BTTTT
	14/8/2009
	14/8/2024
	 

	 10
	Công ty CMC TII
	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt
	448/GP-BTTTT
	7/4/2009
	7/4/2024
	 

	11
	Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC
	cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng giao thức IP
	1101/GP-BTTTT
	8/7/2009
	7/8/2019
	 

	
	
	thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt
	1172/GP-BTTTT
	19/8/2009
	19/8/2024
	 

	
	
	thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước
	1171/GP-BTTTT
	19/8/2009
	19/8/2024
	 

	
	
	thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất quốc tế
	1170/GP-BTTTT
	19/8/2009
	19/8/2024
	 

	12
	Công ty TNHH Truyền hình cáp Sài gontourist
	Mạng viễn thông cố định nội hạt
	1960/GP-BTTTT
	16/12/2010
	20/3/2021
	 

	13
	Công ty AVG
	Thiết lập mạng VT cố định vệ tinh và mặt đất
	621/GP-BTTTT
	28/4/2011
	28/4/2021
	 

	14
	Công ty Cổ phần Viễn thông thế hệ mới NGT
	Mạng cố định mặt đất phạm vi khu vực (29 tỉnh)
	198/GP-CVT
	30/12/2011
	30/12/2026
	 

	15
	Công ty TNHH truyền hình cáp SAIGONTOURIST
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc (63 tỉnh)
	202/GP-CVT
	30/12/2011
	29/12/2026
	 

	16
	Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi toàn quốc (63 tỉnh)
	323/GP-CVT
	26/7/2012
	28/4/2018
	 

	17
	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi toàn quốc (63 tỉnh)
	588/GP-CVT
	10/12/2012
	9/12/2027
	 

	18
	Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi toàn quốc (63 tỉnh)
	589/GP-CVT
	10/12/2012
	10/10/2022
	 

	19
	Công ty Cổ phần Truyền thông Hannel
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi 27 tỉnh, tp
	638/GP-CVT
	28/12/2012
	28/12/2027
	 

	20
	Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh (tp Hà Nội)
	31/GP-CVT
	22/01/2013
	22/01/2028
	 

	21
	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
	146/GP-CVT
	2/5/2013
	10/10/2022
	 

	22
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ truyền thông HTV
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi 29 tỉnh, tp
	204/GP-CVT
	29/5/2013
	29/5/2028
	 

	23
	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn
	Mạng viễn thông cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh (tỉnh Bình Định)
	294/GP-CVT
	1/8/2013
	1/8/2028
	 

	24
	Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
	433/GP-CVT
	11/11/2013
	15/01/2022
	 

	25
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
	512/GP-CVT
	25/12/2013
	9/12/2027
	 

	
	
	
	
	
	(Thay thế GP số 588/GP-CVT ngày 10/12/2012)
	 

	26
	Công ty Cổ phần NetNam
	Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh tại Hà Nội
	18/GP-CVT
	23/01/2014
	23/01/2029
	 

	27
	Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
	Mạng viễn thông di động hàng hải
	73/GP-CVT
	18/3/2014
	16/8/2020
	 

	28
	Công ty cổ phần Hạ Tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom)
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
	83/GP-CVT
	21/3/2014
	21/3/2029
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	29
	Công ty TNHH L.C.S
	Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
	305/GP-CVT
	26/9/2014
	26/9/2029
	 

	30
	Công ty cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng (RTB)
	Mạng cố định mặt đất phạm vi khuc vực 14 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
	310/GP-CVT
	30/9/2014
	30/9/2029
	 

	31
	Công ty Thông tin di động VMS
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
	362/GP-CVT
	31/10/2014
	31/10/2029
	 

	32
	Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn cầu
	Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
	417/GP-CVT
	28/11/2014
	28/11/2029
	 

	33
	Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội
	Mạng cố định mặt đất phạm vi khu vực 18 tỉnh
	449/GP-CVT
	11/12/2014
	11/12/2029
	 

	34
	Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam
	Mạng cố định mặt đất phạm vi khu vực 20 tỉnh, tp
	160/GP-CVT
	21/4/2015
	21/4/2030
	 

	35
	Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB
	Mạng cố định vệ tinh phạm vi toàn quốc.
	195/GP-CVT
	25/5/2015
	25/5/2030
	 

	36
	Công ty Cổ phần công nghệ Megamax Việt Nam
	Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh tại tp HCM
	363/GP-CVT
	6/8/2015
	6/8/2030
	


Bảng 2: Giấy phép cung cấp dịch vụ Internet
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Số GP
	Dịch vụ được
 cấp phép
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn

	1
	Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
	1311/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	21/09/2009
	21/09/2019

	2
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
	1312/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	21/09/2009
	21/09/2019

	3
	Công ty Thông tin Di động (VMS)
	361/GP-CVT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	10/31/2014
	10/31/2024

	4
	Công ty Cồ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi-Telecom)
	1267/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	8/9/2009
	8/9/2019

	5
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu Chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
	106/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	21/01/2009
	21/01/2019

	6
	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
	
147/GP-CVT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	28/09/2009
	28/09/2019

	7
	Công ty điện tử Hàng hải (Vishipel)
	75/GP-CVT
(654/GP-BTTTT)
	Truy nhập Internet.
	3/18/2014
	3/18/2024

	8
	Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu (GTEL)
	1559/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	22/10/2008
	22/10/2018

	9
	Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC
	448/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	7/4/2009
	7/4/2024

	10
	Công ty Truyền hình Cáp Saigon tourist (SCTV)
	276/GP-BBCVT
	Truy nhập Internet.
	20/03/2006
	20/03/2021

	11
	Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội (BTS)
	362/GP-BBCVT
	Truy nhập Internet.
	24/04/2007
	24/04/2022

	12
	Công ty Cổ phần Viễn thông tin học điện tử KASATI
	839/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	19/06/2009
	5/6/2018

	13
	Công ty Cổ phần Viễn thông Thế hệ mới (NGT)
	760/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	8/6/2009
	2/8/2017

	
	
	203/GP-CVT
	Kết nối Internet
	31/5/2012
	31/5/2022

	14
	Công ty cổ phần viễn thông ATI Việt Nam
	799/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	12/6/2009
	12/6/2019

	15
	Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)
	1313/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	21/09/2009
	5/2/2017

	16
	Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam (VNTT)
	1076/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	5/8/2009
	5/8/2019

	17
	Công ty Cổ phần truyền thông ADTEC
	972/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	15/07/2009
	10/10/2018

	18
	Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS)
	698/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	28/5/2009
	28/5/2019

	19
	Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel-IDC)
	1346/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	28/09/2009
	28/09/2019

	20
	Công ty Cổ phần Internet Một kết nối OCI
	1939/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	25/12/2008
	25/12/2018

	21
	Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS
	205/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	17/02/2009
	17/02/2019

	22
	Công ty NetNam
	06/GP-CVT
	Truy nhập Internet
Kết nối Internet.
	08/01/2015
	12/15/2024

	23
	Công ty cổ phần dịch vụ số liệu Toàn Cầu (GDS)
	564/GP-CVT
(500/GP-BTTTT ngày 20/4/2009)
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	26/11/2012
	20/4/2019

	24
	Công ty Cổ phần truyền thông Hanel
	451/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	8/4/2009
	27/10/2018

	25
	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina (VinaData)
	502/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	20/04/2009
	14/02/2018

	26
	Công ty Cổ phần Đầu tư mạng PAMANET
	1879/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	16/12/2008
	16/12/2018

	27
	Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SaigonTel)
	1362/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	30/09/2009
	19/09/2017

	28
	Công ty THHH Thương Mại - Dịch vụ Thuận Thảo
	245/GP-BTTTT(302/GP-BBCVT ngày 31/6/2006, 411/GP- BBCVT ngày 03/05/2006)
	Truy nhập Internet.
	11/2/2010
	3/5/2016

	29
	Công ty TNHH phát triển CNTT Đạt Thịnh
	829/GP-BBCVT
	Truy nhập Internet.
	8/8/2005
	8/8/2015

	30
	Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC
	915/GP-BTTTT(484/GP-BBCVT ngày 29/5/2006, 592/GP-BBCVT ngày 29/6/2007, 524/GP-BBCVT ngày 11/6/2006)
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	24/6/2010
	29/6/2017

	31
	Công ty TNHH viễn thông Hạ Long (HLTEL)
	138/GP-BTTTT(1399/GP-BTTTT ngày 06/10/2009)
	Truy nhập Internet.
	28/01/2010
	6/10/2019

	32
	Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông IP (IPCOMS JSC)
	1641/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	23/11/2009
	23/11/2019

	33
	Công ty cổ phần truyền thông quốc tế INCOM
	1656/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	26/11/2009
	26/11/2019

	34
	Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Toàn Cầu (GTSC.,Corp)
	1845/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	24/12/2009
	24/12/2019

	35
	Công ty TNHH Sáng tạo truyền thông Việt Nam (CCV Co.,LTD)
	626/GP-BTTTT(122/GP-BTTTT ngày 23/01/2009)
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	6/5/2010
	23/01/2019

	36
	Công ty TNHH L.C.S
	137/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	28/01/2010
	28/01/2020

	37
	Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh
	747/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	25/5/2010
	25/5/2020

	38
	Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới
	1820/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	26/11/2010
	26/1/2020

	39
	Công ty cổ phần công nghệ mạng Việt Thành Công
	1312/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	6/9/2010
	6/9/2020

	40
	Công ty TNHH viễn thông Minh Tú
	1151/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	6/8/2010
	6/8/2020

	41
	Công ty siêu dữ liệu trực tuyến (Super Data)
	262/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	25/02/2010
	25/02/2020

	42
	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông
	1507/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	8/10/2010
	8/10/2020

	43
	Công ty cổ phần đầu tư VNĐ
	30/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	10/11/2010
	10/11/2020

	44
	Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Thanh Niên net
	394/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	23/3/2011
	23/3/2021

	45
	Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ viễn thông VINA
	983/GP-BTTTT
	Truy nhập Internet.
	30/6/2011
	30/6/2021

	46
	Công ty Cổ phần Công nghệ Igreen
	598/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	12/12/2012
	12/12/2022

	47
	Công ty Cổ phần Viễn thông Intercom Việt Nam
	32/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	22/01/2013
	22/01/2023

	48
	Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu
	418/GP-CVT
(448/GP-CVT)
	Truy nhập Internet.
	11/28/2014
	11/28/2024

	49
	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ SAVIS Việt Nam
	107/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	9/4/2012
	9/4/2022

	50
	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Wintergrate
	62/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	4/3/2013
	4/3/2023

	51
	Công ty Cổ phần An Phú Thịnh
	289/GP-CVT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	30/7/2013
	29/7/2023

	52
	Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Công nghệ cao Vitedi
	216/GP-CVT
	Truy nhập Internet;
Kết nối Internet.
	4/6/2013
	4/6/2023

	53
	Công ty TNHH MTV One World
	18/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	16/01/2013
	1/16/2023

	54
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền hình HTV
	205/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	29/5/2013
	5/29/2023

	55
	Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông MK
	206/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	29/5/2013
	29/5/2023

	56
	Công ty TNHH MTV Công nghệ và phần mềm Vina
	235/GP-CVT
	Truy nhập Internet.
	19/6/2013
	19/6/2023

	57
	Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông số
	41/GP-CVT
	Truy nhập Internet
Kết nối Internet
	2/18/2014
	2/18/2024

	58
	Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Thanh Nga
	98/GP-CVT
	Truy nhập Internet
	12/02/2015
	12/02/2025

	59
	Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Asia Communication
	73/GP-CVT
	Truy nhập Internet
	03/02/2015
	03/02/2025

	60
	Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông ngày mới
	102/GP-CVT
	Truy nhập Internet
	02/03/2015
	02/03/2025

	61
	Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB
	196/GP-CVT
	Truy nhập Internet
	25/5/2015
	25/5/2025

	62
	Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
	345/GP-CVT
	Truy nhập Internet
	30/7/2015
	30/7/2015

	63
	Công ty Cổ phần công nghệ Megamax
	364/GP-CVT
	Truy nhập Internet
	06/8/2015
	06/8/2025


PHỤ LỤC 3.  DANH SÁCH CÁC TỈNH ĐÃ BAN HÀNH QUY HOẠCH              HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG
	STT
	Sở TTTT tỉnh/thành phố

	1
	An Giang 

	2
	Bà Rịa Vũng Tàu

	3
	Bắc Giang 

	4
	Cần Thơ 

	5
	Điện Biên 

	6
	Đồng  Tháp

	7
	Hà Nam 

	8
	Hà Tĩnh

	9
	Hải Dương 

	10
	Hải Phòng 

	11
	Hòa Bình 

	12
	Lai Châu 

	13
	Lâm Đồng 

	14
	Nam Định 

	15
	Nghệ An

	16
	Ninh Bình 

	17
	Ninh Thuận 

	18
	Phú Thọ 

	19
	Quảng Bình  

	20
	Quảng Ngãi

	21
	Quảng Ninh

	22
	Quảng Trị 

	23
	Tây Ninh 

	24
	Thái Nguyên  

	25
	Thanh Hóa

	26
	Trà Vinh 

	27
	Tuyên Quang 

	28
	Vĩnh Long

	29
	Vĩnh Phúc


PHỤ LỤC 4: DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VIỄN THÔNG                  QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG
Bảng 1: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng              Bộ Thông tin và Truyền thông)
	STT
	Tên sản phẩm, hàng hóa
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn            kỹ thuật áp dụng

	1.
	Thiết bị đầu cuối

	1.1
	Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
	QCVN 10:2010/BTTTT

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	1.2
	Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

	
	Máy di động GSM (Pha 2 và 2+)/Thiết bị đầu cuối GSM (Pha 2 và 2+)
	QCVN 12:2010/BTTTT 

	
	Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz (*)
	QCVN 13:2010/BTTTT

	
	Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz (*)
	QCVN 47:2011/BTTTT

	
	Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD
	QCVN 15:2010/BTTTT 

	1.3
	Thiết bị đầu cuối xDSL
	QCVN 22:2010/BTTTT 

TCVN 7189:2009

	2.
	Thiết bị vô tuyến điện 

	2.1
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng   9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên

	2.1.1
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất

	
	Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM 
	QCVN 41:2011/BTTTT 

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x (*)
	QCVN 14:2010/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
	QCVN 16:2010/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT 

	
	Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz
	QCVN 23:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz
	QCVN 25:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự
	QCVN 37:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)
	QCVN 42:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự
	QCVN 43:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)
	QCVN 44:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới        1 GHz sử dụng truy nhập TDMA
	QCVN 45:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới        1 GHz sử dụng truy nhập FDMA
	QCVN 46:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới        1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA
	QCVN 48:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới        1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA
	QCVN 49:2011/BTTTT

 QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz
	QCVN 54:2011/BTTTT 

QCVN 47:2011/BTTTT

 QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
	QCVN 65:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
	QCVN 66:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần       5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải
	QCVN 75:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần       5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải
	QCVN 76:2013/BTTTT

 QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị khác
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.1.2
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá

	
	Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự
	QCVN 17:2010/BTTTT

	
	Thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T
	QCVN 31:2011/BTTTT

	
	Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2
	QCVN 77:2013/BTTTT

	
	Thiết bị khác
	QCVN 47:2011/BTTTT

	2.1.3
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

	
	Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)
	QCVN 29:2011/BTTTT

	
	Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)
	QCVN 30:2011/BTTTT

	
	Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz
	QCVN 70:2013/BTTTT

	
	Thiết bị khác
	QCVN 47:2011/BTTTT

	2.1.4
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.1.5
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 55:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.1.6
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùng trong hàng hải và hàng không)

	
	Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C
	QCVN 38:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku
	QCVN 39:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz
	QCVN 40:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị khác
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.1.7
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

	
	Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS
	QCVN 24:2011/BTTTT

 QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn
	QCVN 26:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển
	QCVN 27:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển
	QCVN 28:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn
	QCVN 50:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông
	QCVN 51:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải
	QCVN 52:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz
	QCVN 57:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị gọi chọn số DSC
	QCVN 58:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Điện thoại vô tuyến MF và HF
	QCVN 59:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn
	QCVN 60:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Điện thoại vô tuyến UHF
	QCVN 61:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải
	QCVN 62:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	
	Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển
	QCVN 67:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT 

	
	Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển
	QCVN 68:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT 

	
	Thiết bị khác
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.1.8
	Thiết bị vô tuyến nghiệp dư
	QCVN 56:2011/BTTTT

	2.1.9
	Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.2
	Thiết bị Rađa
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.3
	Thiết bị vô tuyến dẫn đường
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.4
	Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (**)

	2.4.1
	Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz               - 25 MHz
	QCVN 55:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.4.2
	Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz            - 1 GHz
	QCVN 73:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT 

	2.4.3
	Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz              - 40 GHz
	QCVN 74:2013/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.4.4
	Thiết bị khác
	QCVN 47:2011/BTTTT 

QCVN 18:2010/BTTTT

	2.5
	Thiết bị truyền dẫn viba số
	QCVN 53:2011/BTTTT 

QCVN 47:2011/BTTTT

	3
	Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp
	QCVN 72:2013/BTTTT


Bảng 2: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/ 3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	STT
	Tên sản phẩm, hàng hóa
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn               kỹ thuật áp dụng

	1
	Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer)
	TCVN 7189:2009

	2
	Máy tính chủ (Server)
	TCVN 7189:2009

	3
	Máy tính xách tay (Laptop and portable computer)
	TCVN 7189:2009

	4
	Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
	TCVN 7189:2009

	5
	Thiết bị định tuyến (Router)
	TCVN 7189:2009

	6
	Thiết bị tập trung (Hub)
	TCVN 7189:2009

	7
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	TCVN 7189:2009

	8
	Thiết bị cổng (Gateway)
	TCVN 7189:2009

	9
	Thiết bị tường lửa (Fire wall)
	TCVN 7189:2009

	10
	Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh
	TCVN 7189:2009

	11
	Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số
	TCVN 8666:2011

	12
	Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2)
	QCVN 63:2012/BTTTT

	13
	Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) 
	QCVN 63:2012/BTTTT

	14
	Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
	QCVN 20:2010/BTTTT 

QCVN 21:2010/BTTTT 

QCVN 22:2010/BTTTT 

TCVN 7189:2009

	15
	Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
	QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

	16
	Tổng đài PABX
	QCVN 19:2010/BTTTT 

QCVN 22:2010/BTTTT

	17
	Thiết bị truyền dẫn quang
	QCVN 2:2010/BTTTT

QCVN 7:2010/BTTTT


Bảng 3: Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

(Quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/20143 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	Tên dịch vụ
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	1
	Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất:
	
 

	1.1
	Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại
	QCVN 35:2011/BTTTT

	1.2
	Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet (ADSL)
	QCVN 34:2011/BTTTT

	2
	Dịch vụ viễn thông di động mặt đất:
	
 

	2.1
	Dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại
	QCVN 36:2011/BTTTT
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